
Stt Họ tên học sinh Lớp Ghi chú
1 Trương Đa 10A1
2 Huỳnh Ngọc Lan 10A1
3 Nguyễn Huy Lợi 10A1
4 Thái Phạm Diễm My 10A1
5 Nguyễn Thị Hồng Nga 10A1
6 Quách Thị Tuyết Nhi 10A1
7 Võ Thị Quỳnh Hương 10A2
8 Trịnh Thị Minh Thư 10A2
9 Nguyễn Quyền Anh 10A3

10 Nguyễn Chí Linh 10A3
11 Châu Ngọc Tình 10A3

12 Nguyễn Văn Khang 10a4
13 Phạm Thị Như Quỳnh 10a4
14 Sơn thị thi 10a4
15 Vũ Tố Hữu 11A1
16 Lý Thị Tuyết Huỳnh 11A1
17 Thạch Thị Tuyết Hương 11a2
18 Huỳnh Tấn Em 11a2
19 Lý Thị Lan Anh 11A2

20 Phạm Thị Thi 11A3
21 Nguyễn Khương Điền 11A3
22 Ngô Thị Bé Thắng 11A3
23 Ngô Thị Chinh 11A3
24 Lý Minh Thoại 11A3
25 Phan Thanh Trực 11A3
26 Võ Tiến Thanh 11A4
27 Lê Thị Tuyết Hoa 11A4
28 Trần Đình Khôi 11A4
29 Phạm Chí Khang 12a1
30 Hồ Thị Như Quyến 12a1
31 Tô Mỹ Phụng 12a2
32 Ngô Tấn Vinh 12a2
33 Nguyễn Thị Ngân 12A3
34 Lâm Tiểu Thanh 12A3
35 Võ Thành Quí 12A4
36 Nguyễn Văn Phát 12A4
37 Ngô Thanh Ân 12A4
38 Lê Trí Sĩ 6a1
39 Mai Thị Tuyết Lanh 6a1
40 Nguyễn Thị Bích Hạnh 6a1
41 Nguyễn Ngọc Chi 6a2
42 Thạch Thị Nim 6a2
43 Võ Ngọc An 6a3
44 Nguyễn Lâm Thái 6a3
45 Lý Thị Loan 6a4
46 Mai Thanh Bá 6a4
47 Trần Thị Như Ý 6a4
48 Sơn Thị Huỳnh Như 6a4
49 Trần Tấn An 6A5
50 Nguyễn Chí Thiện 6A5
51 Nguyễn Gia Bảo 7a1
52 Sơn Thị Liên 7a1
53 Lý Thị Hên 7A2
54 Thạch Chí Phải 7A2
55 Sơn Cho Ny 7a3
56 Lê Thanh Tuấn 7a3
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57 Nguyễn Trường Đạt 7a4
58 Trương Thị Kim Mỹ 7a4
59 Trịnh Ngọc Lan 7A5
60 Trà Thị Sồ Ry 7A5
61 Quang Hồng Diễm Kiều 8A1
62 Thạch Tảo 8A1
63 Trần Thanh Tuấn 8a2
64 Nguyễn Văn Năng 8a2
65 Thạch trường An 8A3
66 Thạch Anh Dĩnh 8A3
67 Trần Quốc Hữu 8A3
68 Quách mỹ Uyên 8A3
69 Tăng Thị Tâm 8a4
70 Tăng Ngọc Ân 8a4
71 Nguyễn Chí Thiện 9a1
72 Trương Trần Luật 9a1
73 Trần Thị Thảo Vy 9a1
74 Nguyễn Văn Bảo 9a1
75 Ngô Ngọc Như 9a2
76 Trần Thị Huyền Trang 9a2
77 Đoàn Hồng Phong 9A2
78 Đinh Thị Cẩm Hương 9a3
79 Nguyễn Trần Vinh 9a3
80 Trương Đạt 9a3


